
DANH SÁCH 

Các hộ gia đình khối Tàng Khảm đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /11/2025 của UBND phường Tam Thanh) 

 

 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1.  Hoàng Văn Vương Khối Tàng khảm 

2.  Lý Thị Lành Khối Tàng khảm 

3.  Lý Văn Pói Khối Tàng khảm 

4.  Lý Thị Ngà Khối Tàng khảm 

5.  Lý Văn Thụ Khối Tàng khảm 

6.  Lý Văn Tạ Khối Tàng khảm 

7.  Hoàng Văn Hưng Khối Tàng khảm 

8.  Hoàng Văn Hanh Khối Tàng khảm 

9.  Hoàng Văn Bộ Khối Tàng khảm 

10.  Hoàng Văn Nho Khối Tàng khảm 

11.  Hoàng văn Thịnh Khối Tàng khảm 

12.  Hoàng Văn Thủy Khối Tàng khảm 

13.  Hoàng Văn Lúc Khối Tàng khảm 

14.  Hoàng Văn Khì Khối Tàng khảm 

15.  Lăng Văn Dì Khối Tàng khảm 

16.  Lăng Văn Đức Khối Tàng khảm 

17.  Lăng Văn Phong Khối Tàng khảm 

18.  Lăng Văn Phú Khối Tàng khảm 

19.  Lăng Văn Phương Khối Tàng khảm 

20.  Nguyễn Đình Vụ Khối Tàng khảm 



21.  Hoàng Văn Lại Khối Tàng khảm 

22.  Hoàng Văn Đinh Khối Tàng khảm 

23.  Hoàng Thị Hương Khối Tàng khảm 

24.  Hoàng Văn Tiến Khối Tàng khảm 

25.  Hoàng Văn Chờ Khối Tàng khảm 

26.  Hoàng Văn Vạn Khối Tàng khảm 

27.  Nguyễn Đình Chiến Khối Tàng khảm 

28.  Hoàng Văn Đức Khối Tàng khảm 

29.  Hà Thị Hiền Khối Tàng khảm 

30.  Hoàng Văn Pao Khối Tàng khảm 

31.  Lý Văn Quân Khối Tàng khảm 

32.  Lý Văn Thắng Khối Tàng khảm 

33.  Lý Văn Thượng Khối Tàng khảm 

34.  Hoàng Thị Viên Khối Tàng khảm 

35.  Hoàng Văn Héo Khối Tàng khảm 

36.  Hoàng Văn Việt Khối Tàng khảm 

37.  Vương Văn Chang Khối Tàng khảm 

38.  Vi Văn Giới Khối Tàng khảm 

39.  Mã Thị Phương Khối Tàng khảm 

40.  Vi Văn Tính Khối Tàng khảm 

41.  Hoàng Văn Tỷ Khối Tàng khảm 

42.  Hoàng Văn Hiệp Khối Tàng khảm 

43.  Hoàng Văn Tỉnh Khối Tàng khảm 

44.  Hoàng Văn Thống Khối Tàng khảm 



45.  Hoàng Văn Trạch Khối Tàng khảm 

46.  Hoàng Văn Thành Khối Tàng khảm 

47.  Lăng Văn Phung Khối Tàng khảm 

48.  Hoàng Văn  Triệu Khối Tàng khảm 

49.  Hoàng Văn Thời Khối Tàng khảm 

50.  Hoàng Văn Thái Khối Tàng khảm 

51.  Hoàng Thị Phương Khối Tàng khảm 

52.  Phùng Thị  Lương Khối Tàng khảm 

53.  Hoàng Văn Thắng Khối Tàng khảm 

54.  Hoàng Văn Hà Khối Tàng khảm 

55.  Vương Văn Dũng Khối Tàng khảm 

56.  Vương Văn Kiên Khối Tàng khảm 

57.  Hoàng Văn Khòa Khối Tàng khảm 

58.  Hoàng Văn Hưng Khối Tàng khảm 

59.  Hoàng Văn Tiến Khối Tàng khảm 

60.  Hoàng Văn Danh Khối Tàng khảm 

61.  Nông Văn Thiu Khối Tàng khảm 

62.  Vương Văn Các Khối Tàng khảm 

63.  Nguyễn Đình Pít Khối Tàng khảm 

64.  Nguyễn Đình Tiếp Khối Tàng khảm 

65.  Chu Thị Phen Khối Tàng khảm 

66.  Nguyễn Đình Thường Khối Tàng khảm 

67.  Hoàng Văn Thịnh Khối Tàng khảm 

68.  Hoàng Văn Sáng Khối Tàng khảm 



69.  Nông Văn Mới Khối Tàng khảm 

70.  Hoàng Văn Đường Khối Tàng khảm 

71.  Hoàng Văn Phảy Khối Tàng khảm 

72.  Hoàng Văn Hậu Khối Tàng khảm 

73.  Hoàng Văn Thòong Khối Tàng khảm 

74.  Hoàng Văn Dịch Khối Tàng khảm 

75.  Hoàng Văn Thàng Khối Tàng khảm 

76.  Hoàng Xuân Trường Khối Tàng khảm 

77.  Hoàng Văn Chính Khối Tàng khảm 

78.  Hoàng Văn Thơm Khối Tàng khảm 

79.  Hoàng Văn Hiệu Khối Tàng khảm 

80.  Hoàng Văn Tám Khối Tàng khảm 

81.  Hoàng Văn Hải Khối Tàng khảm 

82.  Hoàng Văn Tráng Khối Tàng khảm 

83.  Hoàng Văn Chí Khối Tàng khảm 

84.  Hoàng Văn Hang Khối Tàng khảm 

85.  Hoàng Văn Thao Khối Tàng khảm 

86.  Hoàng Văn Tranh Khối Tàng khảm 

87.  Hoàng Văn Tấn Khối Tàng khảm 

88.  Hoàng Văn Đồng Khối Tàng khảm 

89.  Hoàng Văn Vạn Khối Tàng khảm 

90.  Hoàng Văn Đại Khối Tàng khảm 

91.  Hoàng Văn Hồng Khối Tàng khảm 

92.  Hoàng Văn Thư Khối Tàng khảm 



93.  Hoàng Văn Thanh Khối Tàng khảm 

94.  Hoàng Văn Bình Khối Tàng khảm 

95.  Hoàng Văn Phong Khối Tàng khảm 

96.  Hoàng Văn Mảy Khối Tàng khảm 

97.  Hoàng Văn Dùng Khối Tàng khảm 

98.  Hoàng Văn Tài Khối Tàng khảm 

99.  Hoàng Văn Nhót Khối Tàng khảm 

100.  Hoàng Văn Bào Khối Tàng khảm 

101.  Hoàng Văn Tiền Khối Tàng khảm 

102.  Hoàng Văn Dương Khối Tàng khảm 

103.  Hoàng Văn Cồ Khối Tàng khảm 

104.  Hoàng Văn Phô Khối Tàng khảm 

105.  Chu thị Cừng Khối Tàng khảm 

106.  Hoàng Văn Khầu Khối Tàng khảm 

107.  Hoàng Văn Ngoan Khối Tàng khảm 

108.  Hoàng Văn Trường Khối Tàng khảm 

109.  Hoàng Văn Vọng Khối Tàng khảm 

110.  Hoàng Văn Dằm Khối Tàng khảm 

111.  Hoàng Văn Tiều Khối Tàng khảm 

112.  Hoàng Văn Binh Khối Tàng khảm 

113.  Hoàng Văn Định Khối Tàng khảm 

114.  Nguyễn Thị Thơm Khối Tàng khảm 

115.  Chu Thị Duyên Khối Tàng khảm 

116.  Hoàng Văn Chiều Khối Tàng khảm 
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117.  Hoàng Văn Thảo Khối Tàng khảm 

118.  Hoàng Văn Tiệp Khối Tàng khảm 

119.  Hoàng Văn Báo Khối Tàng khảm 

120.  Hoàng Văn Tý Khối Tàng khảm 

121.  Hoàng Văn Vương Khối Tàng khảm 

122.  Hoàng Văn Phúc Khối Tàng khảm 

123.  Hoàng Văn Phòn Khối Tàng khảm 

124.  Hoàng Văn Nguyên Khối Tàng khảm 

125.  Hoàng Văn Chính Khối Tàng khảm 
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